
UỶ BAN NHÂN DÂN 

      XÃ HÀ BÌNH 

 
Số: 10 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hà Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chƣơng trình công tác năm 2023 

của Ủy ban nhân dân xã Hà Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ BÌNH 
   

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

 Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện 

Hà Trung về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 57 /NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân xã Hà Bình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 308/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND xã 

Hà Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 

2021-2026; 

 Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình công tác năm 

2023 của UBND xã Hà Bình". 

 Điều 2. Trưởng các Ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND xã, Cán bộ, công 

chức được giao xây dựng các đề án, chương trình, chỉ thị, kế hoạch, báo cáo… 

trong chương trình công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành 

liên quan chuẩn bị, báo cáo UBND xã, Chủ tịch UBND xã theo đúng trình tự, thủ 

tục, quy định tại Quy chế làm việc của UBND xã. 

 Giao các Ủy viên UBND xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết 

định, định kỳ báo cáo UBND xã; 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

          Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, trưởng các Ban, ngành, đơn 

vị cán bộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện để (b/c); 

- Các UVUB xã để chỉ đạo; 

- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu: VP. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                     Nguyễn Thành Đô 



ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      XÃ HÀ BÌNH                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                                         

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số  10  /QĐ-UBND ngày 30  tháng 01 năm 2023 của UBND xã Hà Bình) 
 

  

STT Nội dung 

Cán bộ, công 

chức chủ trì 

xây dựng nội 

dung 

Cán bộ, công chức, các 

ban ngành, đơn vị phối 

hợp 

Phân công  

Lãnh đạo UBND xã 

chỉ đạo 

Nội 

dung 

trình 

HĐND 

Nội 

dung 

trình 

BTV 

Đảng ủy 

THÁNG 1 

1.  

Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 

02 năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

2.  

Kế hoạch hành động thực hiện 

Quyết định của UBND huyện, Nghị 

quyết của Đảng ủy, HĐND xã về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT. UBND xã 
  

3.  
Kế hoạch phát triển nông nghiệp và 

xây dựng NTM năm 2023 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT UBND xã 
  

4.  
Kế hoạch thực hiện xây dựng xã 

ATTP năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT. UBND xã 
 

 

 

 

5.  
Kế hoạch xây dựng xã Hà Bình đạt 

chuẩn nông thôn mới NC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

6.  

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát 

động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

7.  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền Mừng Đảng, mừng 

Xuân Quý Mão năm 2023 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

8.  
Kế hoạch công tác phân bổ dự toán 

năm 2023 
CC.TC-KT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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9.  

Kế hoạch tổ chức dâng hương đài 

tưởng niệm liệt sỹ xã; thăm hỏi, tặng 

quà cho các đối tượng NCC với cách 

mạng, người nghèo, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn đặc biệt, các đối 

tượng Bảo trợ xã hội nhân dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

10.  
Tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm 2022, phát động phong 

trào thi đua năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

11.  
Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

Văn thư – Lưu trữ năm 2022. 
CC.VP-TK 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

12.  
Kế hoạch công tác Tư pháp năm 

2023. 
CC.TP-HT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

13.  
Xây dựng các Kế hoạch về công tác 

đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023. 
Công an xã 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

14.  
Xây dựng Kế hoạch quân sự - quốc 

Phòng năm 2023. 
THT.BCHQS xã 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

15.  Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 
CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

THÁNG 2 

16.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 

3 năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

17.  
Kế hoạch thực hiện công tác  chuyển 

đổi số trên địa bàn xã. 
CC.VH-XH 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

18.  
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng 

chống tham nhũng năm 2023. 
CC. TP-HT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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19.  
Báo cáo tiến độ xây dựng thôn  

NTMKM, xã NTMNC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

20.  

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, xây dựng xã tiếp cận pháp 

luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 

2023. 

CC. TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

21.  
Kế hoạch tuyên truyền, tư vấn công 
tác xuất khẩu lao động năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

22.  
Kế hoạch thực hiện Chương trình 
giảm nghèo nhanh, bền vững năm 
2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

THÁNG 3 

23.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II 

năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

24.  
Báo cáo kết quả thực hiện thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí quý I, kế 

hoạch thực hiện quý II năm 2023. 

CC.TC - KT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

25.  
Báo cáo tình hình thực hiện cải cách 

hành chính quý I, kế hoạch thực hiện 

quý II năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

26.  
Báo cáo công tác Phòng, chống tham 

nhũng quý I, kế hoạch thực hiện quý 

II năm 2023. 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 

 

 
 

27.  
Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp HĐND xã. 
CC.VP-TK 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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28.  
Báo cáo tiến độ xây dựng thôn 

NTMKM, xã NTMNC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

29.  

Tổng kết công tác Phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 

2022 và xây dựng kế hoạch, phương 

án PCTT-TKCN năm 2023.  

CHT.BCHQS xã 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

30.  

Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp 

nhận, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại tố cáo của công dân quý I, 

kế hoạch thực hiện quý II năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

31.  
Báo cáo tiến độ GPMB các công 

trình, dự án trên địa bàn xã 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

32.  
Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới 
năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

33.  
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trên địa bàn xã năm 2023 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

34.  
Kế hoạch thực hiện Công tác bảo vệ 
trẻ em năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

THÁNG 4 

35.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 

năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  



5 
 

 

36.  
Báo cáo tiến độ xây dựng xã 

NTMKM, xã NTMNC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

37.  
Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2023. 
CC.TC-KT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

38.  
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tháng 

hành động về vệ sinh, an toàn lao 

động năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

39.  
Báo cáo tiến độ GPMB các công 

trình, dự án trên địa bàn xã năm 

2023. 

CC.TC-KT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

THÁNG 5 

40.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 

năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

41.  
Báo cáo tiến độ xây dựng thôn 

NTMKM, xã NTMNC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

42.  
Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2023. 
CC.TC-KT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

43.  
Xây dựng kế hoạch triển khai 

“Tháng hành động vì trẻ em” năm 

2023. 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

44.  
Báo cáo tiến độ GPMB các công 

trình, dự án trên địa bàn xã năm 

2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

THÁNG 6 

45.  
 

Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 

6 tháng cuối năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

46.  Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị CC.VP-TK Cán bộ, công chức, các ban Đ/c Nguyễn Thành Đô   
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của cử tri trình kỳ họp HĐND xã ngành, đơn vị trực thuộc CT UBND xã 

47.  
Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi 

ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 

CC.TC-KT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

48.  
Báo cáo quyết toán thu - chi ngân 

sách năm 2022. 
CC.TC-KT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

49.  
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư 6 

tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 

tháng cuối năm 2023. 

CC.TC-KT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

50.  

Báo cáo thực hiện Kế hoạch thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí 6 

tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 

tháng cuối năm 2023. 

CC.TC-KT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

51.  
Kế hoạch đảm bảo an ninh mạng trên 

địa bàn xã. 
CC. VH -XH 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

52.  

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách 

hành chính 6 tháng đầu năm, kế 

hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 

2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

53.  

Báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch Phòng, chống tham nhũng 6 

tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 

tháng cuối năm 2023. 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

54.  

Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp 

nhận, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại tố cáo của công dân 6 

tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 

tháng cuối năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

55.  
Báo cáo tiến độ xây dựng xã 

NTMKM, xã NTMNC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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56.  
Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2023. 
CC.TC-KT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

57.  
Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch 

đấu giá quyền sử dụng đất năm 

2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

58.  
Tổ chức các hoạt động chào mừng 

ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và 

Tham gia hội thi gia đình Việt Nam  

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

59.  
Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng 
Tháng hành động về Phòng, chống 
ma túy năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

60.  
Báo cáo công tác Phòng chống tội 

phạm và VPPL 6 tháng đầu năm 

2023. 

Công an xã  
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

61.  
Báo cáo tiến độ GPMB các công 

trình, dự án trên địa bàn xã năm 

2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

THÁNG 7 

62.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 

năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

63.  
Báo cáo tiến độ xây dựng xã 

NTMKM, xã NTMNC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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64.  

Kế hoạch tổ chức dâng hương đài 

tưởng niệm liệt sỹ; thăm hỏi, tặng 

quà cho các đối tượng NCC với cách 

mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2023). 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

THÁNG 8 

65.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 

năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

66.  
Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi 

ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. 

CC.TC-KT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

67.  

Báo cáo thực hiện Kế hoạch thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí 9 

tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 3 

tháng cuối năm 2023. 

CC.TC-KT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

68.  
Báo cáo tiến độ xây dựng xã 

NTMKM, xã NTMNC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

69.  
Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2023. 
CC.TC-KT  

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

70.  
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động vui tết Trung thu cho trẻ em 

năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

THÁNG 9 

71.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 9 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 

3 tháng cuối năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

72.  
Báo cáo tình hình thực hiện cải cách 

hành chính 9 tháng đầu năm, kế hoạch 

thực hiện 3 tháng cuối năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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73.  

Báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch Phòng, chống tham nhũng 9 

tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 3 

tháng cuối năm 2023. 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

74.  

Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp 

nhận, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại tố cáo của công dân 9 

tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 3 

tháng cuối năm 2023. 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

75.  
Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp HĐND xã 
CC.VP-TK 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

76.  
Báo cáo tiến độ xây dựng xã 

NTMKM, xã NTMNC năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

77.  
Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2023 
CC.TC-KT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

78.  
Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành 
động vì Người cao tuổi. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

79.  
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

80.  
Kế hoạch triển khai các văn bản 
pháp luật mới được Quốc hội thông 
qua tại các kỳ họp. 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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THÁNG 10 

81.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 

11 năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

82.  Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 
CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

83.  
Trình hồ sơ thẩm định xã NTM nâng 

cao năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

84.  
Xây dựng Kế hoạch sản xuất ngành 

trồng trọt năm 2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

85.  
Kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2023. 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

86.  
Triển khai công tác tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ năm 2023. 
CHT.BCHQS 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

THÁNG 11 

87.  
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 

tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 

12 năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

88.  
Báo cáo tình hình thực hiện cải cách 

hành chính năm 2023.  
CC.VP-TK 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

89.  Báo cáo công tác tư pháp năm 2023. CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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90.  
Báo cáo công tác tuyên truyền phổ 

biến pháp luật năm 2023 
CC.TP-HT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

91.  
Báo cáo công tác theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2023 
CC.TP-HT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

92.  
Tháng hành động vì bình đẳng giới 

và Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới năm 2023. 

CC.VH-XH 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c ĐinhVăn Huynh 

PCT.UBND xã 
  

THÁNG 12 

93.  

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh năm 2024. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

94.  
Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị 

của cử tri trình kỳ họp HĐND huyện 
CC.VP-TK 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

95.  
Hoàn thiện các tờ trình, báo cáo phục 

vụ kỳ họp HĐND xã. 
CC.VP-TK 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

96.  

Báo cáo tình hình thực hiện các dự 

án trọng điểm; danh mục các dự án 

trọng điểm trên địa bàn xã năm 

2023. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

97.  
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 

thu NSNN, chi NS địa phương năm 

2023; Dự toán thu NSNN, chi NS 

CC.TC-KT  
Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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địa phương năm 2024 và Phương án 

phân bổ ngân sách cấp xã năm 2024. 

98.  

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 

2024. 

CC.TC-KT  
Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

99.  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư phát triển năm 2023, xây 

dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 

2024. 

CC. ĐC-XD 

NN-MT 
 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

100.  
Kế hoạch đầu tư công xã Hà Bình 

năm 2024. 
CC.TC-KT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

101.  
Kế hoạch thực hiện cải cách hành 

chính năm 2024.  
CC.VP-TK 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

102.  

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

phòng, chống tham nhũng năm 2023; 

Kế hoạch thực hiện năm 2024. 

CC.TP-HT 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

103.  

Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp 

nhận, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại tố cáo năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

104.  

Báo cáo đánh giá, xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, 

cá nhân năm 2023. 

CC.VP-TK 
Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

105.  
Xây dựng chương trình công tác tư 

pháp năm 2024. 
CC.TP-HT 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

106.  
Chỉ đạo thực hiện các bước trong 

tuyển quân năm 2023. 
CHT.BCHQS 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

107.  
Báo cáo công tác Phòng chống tội 

phạm và VPPL năm 2023. 
Công an xã 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
  

108.  
Tổng kết công tác quốc Phòng – an 

ninh năm 2023. 

Công an xã 

BCHQS xã 

Cán bộ, công chức, các ban 

ngành, đơn vị trực thuộc 

Đ/c Nguyễn Thành Đô 

CT UBND xã 
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